PHONG NHA ​- KẺ BÀNG VÀ

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
                                                             TS. NGUYỄN KHẮC THÁI
Hiện trạng đáng lo ngại…

Phát triển bền vững đã và đang trở thành những nguyên tắc trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Từ chổ "phát triển bền vững xuất hiện như một khái niệm mang ý nghĩa khoa học, đến nay cộng đồng thế giới đã và đang thừa nhận nó như một hệ thống quan điểm chính trị, xã hội. Brundland trong công trình " Tương lai của chúng ta" định nghĩa "Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của họ" hoặc là sự "nâng cao chất lượng đời sống con người trong lúc đang tồn tại, trong khuôn khổ đảm bảo của các hệ sinh thái" 

Như vậy, nói đến phát triển bền vững là nói đến một chiến lược phát triển toàn diện và dài hạn. Tính toàn diện đảm bảo cho các đối tượng phát triển trong các mối quan hệ hợp lý, trong đó đối tượng này đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của đối tượng kia và ngược lại.

Trên những nguyên tắc rất tóm lược như vậy, sự phát triển bền vững của khu vực di sản Phong Nha - Kẻ Bàng được đặt ra trên các mối quan hệ giữa các đối tượng vật chất trên một địa bàn. Trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, quan hệ này có 3 đối tượng chủ yếu là đối tượng địa chất, đối tượng đa dạng sinh học và cộng đồng người. Đối tượng địa chất là đối tượng được công nhận có giá trị toàn cầu. Hai đối tượng còn lại có những khía cạnh có giá trị toàn cầu nhưng chưa hội đủ tính toàn vẹn để có thể công nhận là di sản thế giới. Trên logique hình thức thì các đối tượng này có vẻ như tồn tại độc lập nhau. Hơn thế, đối tượng địa chất với tư cách là di sản thiên nhiên thế giới lại tồn tại ở trạng thái hết sức ổn định trong gần 500 triệu năm qua. Các tác nhân bề mặt gần như khó có thể làm thay đổi tính chất và giá trị địa chất của khu vực karst vốn đã hình thành và tồn tại bền vững từ trước khi loài người xuất hiện và đã từng chịu tác động từ phía hoạt động khai thác của cộng đồng người, nhưng sự xâm hại từ phía tự nhiên trong hàng trăm triệu năm vẫn chưa tác động đến những thuộc tính cơ bản về địa chất trong khu vực. 

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có được sự ổn định tương đối về địa chất trong hàng trăm triệu năm qua nhờ 3 yếu tố cơ bản: 

Thứ nhất, đây là một khu vực karst tuy không hoàn toàn liền khối nhưng lại liên kết trong một khu vực độc lập, có tổng diện tích bề mặt trên lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào là 400.000 ha. Chính độ lớn về khối lượng và diện tích bề mặt đã tạo ra khả năng ổn định của Phong Nha - Kẻ Bàng trước mọi biến động môi trường.

Thứ hai, do tính chất karst, hệ thống các dòng chảy trong lòng Phong Nha - Kẻ Bàng bị chia cắt dữ dội. Hầu như các sông suối trong khu vực Kẻ Bàng đều chảy uốn lượn, quanh co theo địa hình karst nên lưu tốc dòng chảy không lớn và không có khả năng gây nên những tàn phá. Nhóm nghiên cứu môi trường thuộc chương trình bảo tồn thiên nhiên của Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới WWF đã tiến hành một số chuyến khảo sát trên diện rộng trong vùng núi Kẻ Bàng đã phát hiện thấy đặc điểm chung của các sông suối là ít biến đổi, độ xói mòn không cao và sự chuyển hoá các sống suối nổi thành sông suối ngầm khá phổ biến. Chính điều này không chỉ hạn chế lưu tốc dòng chảy trên toàn tuyến mà còn còn tạo nên những khu vực trữ nước trong lòng núi. Đây là nguồn nước hết sức quan trọng làm giàu thảm thực vật bề mặt và cũng chính là nguồn nước thẩm thấu qua đá vôi để tạo nên vô vàn những thạch nhũ với những cảnh sắc kỳ thú.

Thứ ba, ngoài lượng nước dự trữ trong lòng núi, khu vực núi đá Kẻ Bàng cũng là cái túi đón gió đông nam, mang theo hơi nước từ biển vào, tạo độ ẩm thường trực cho thảm thực vật bề mặt. Và chính thảm thực vật bề mặt với nhiều tầng,nhuêyù chủng loài đã trở thành một tấm áo giáp che chở cho lớp vỏ trái đất trong khu vực Kẻ Bàng.

Cả ba yếu tố này đã tồn tại ổn định trên dưới 500 triệu năm, và chính sự ổn định này đã làm nên một Phong Nha – Kẻ Bàng kỳ thú với hàng chục hang động và những khu rừng nguyên sinh có giá trị nhiều mặt, ít nơi nào trên thế giới có được một quần thể như vậy.

Thế nhưng, chỉ trong thế kỷ gần đây, nhất là trong mấy chục năm gần đây nhất, sự tàn phá của chiến tranh và sự khai thác của con người đến mức cạn kiệt nguồn tài nguyên bề mặt đã và đang làm biến đổi một phần quan trọng các thành tố bền vững cấu trúc bề mặt và nguy cơ đe doạ phát triển bền vững đã thật sự xuất hiện.

Sự thật hoàn toàn khác với những gì trông thấy được trong cái vẻ bên ngoài của nó. Hệ thống karst, xét về mặt kiến tạo, tuy có tính bền vững tương đối về mặt cấu trúc so với những thay đổi bề mặt nhưng những thay đổi quan trọng về tự nhiên, đặc biệt là những hiện tượng và sự cố môi trường như sự suy giảm khả năng tích trữ nước trong lòng karst, sự suy giảm hệ sinh thái rừng đã làm cho hệ karst từ chổ là sinh cảnh, đang và có thể trở thành các khối vật chất vô cơ. Điều này mắt thường cũng có thể nhận thấy được. Trong những chuyến khảo sát cùng với các chuyên gia như  Limbert H.,  Deharveng L., Elery H. S., Hans F. Bên cạnh việc phát hiện ra những dấu hiệu của sự thay đổi lớn về các dòng chảy của các con sông ngầm, sự phân giải của những hang động khổng lồ và những nét bất thường ở vùng sát mặt đất, nhóm chúng tôi thật sự ngạc nhiên bởi sự bắt gặp không chỉ những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú mà còn cả những dấu hiệu khủng khiếp của các hoạt động phá hoại môi trường tự nhiên. Nhóm Hans F. và Elery H.S. đã ghi lại được trong ống kính của họ rất nhiều hình ảnh nổ mìn phá đá trong phạm vi khu bảo tồn để mở đường, hàng chục khoảnh rừng bị tàn phá để khai thác và chưng cất tinh dầu de… Hầu như không có chuyến quá giang nào bằng ô tô trong khu vực mà nhóm chúng tôi có dịp thực hiện lại không bắt gặp các loài thú quý hiếm bị săn bắt, đang được thu gom để cung cấp cho thị trường. Hầu hết các thước phim này đã được chiếu cho Hội đồng Di sản thế giới của UNESCO xem trong các phiên họp có bàn đến Phong Nha - Kẻ Bàng. (Có lẻ vì thế mà năm 1999, khi đệ trình giá trị về đa dạng sinh học để UNESCO công nhận là Di sản thế giớí đã bị nhóm tư vấn của Hội đồng Di sản phản đối)

Có thể nói, những tác động có tính thường trực về môi trường địa lý và sinh cảnh là mối đe doạ hết sức nặng nề đối với việc bảo tồn và phát triển bền vững khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tuy vậy, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Tuy Phong Nha - Kẻ Bàng chưa có những chính sách và khả năng hợp lý để phát triển du lịch, nhưng mối đe doạ phát triển bền vững từ hoạt động du lịch đã phát lộ.

Theo thống kê của IUCN và Tourism Concern, hiện nay trên thế giới có khoảng 5.000 vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã, một phần ba trong số đó đã khai thác các giá trị của tài nguyên thiên nhiên phục vụ du lịch và chính sự khai thác không đúng quy trình và nguyên tắc phát triển bền vững đã đe doạ sư bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên này.

Hoạt động du lịch tại các Khu bảo tồn và Vườn Quốc gia trên thế giới đã cho chúng ta những bài học quý giá về phương thức xây dựng và tổ chức khai thác du lịch. Gần gũi với chúng ta như ở Vườn Quốc gia Phi Phi thuộc miền Nam Thái Lan, người ta đã nổ mìn san phẳng cả một núi đá phụ cận để xây dựng khách sạn phục vụ du lịch, còn tại Vườn Quốc gia KhaoYai – Thái Lan, để mở mang các công trình hạ tầng du lịch, người ta đã phát quang một dải cây rộng lớn cắt ngang khu rừng khiến cho một số loài động vật không thể di chuyển từ vùng này sang vùng kia. Còn ở Vườn Quốc gia Amboseli thuộc Kenia, phương tiện giao thông của khách du lịch trong khu vực đã biến một vành đai bao quanh Vườn quốc gia thành vùng trắng, huỷ diệt nghiêm trọng môi trường sống của các lời động vật.v.v… Ở Nêpan, thay vì sự phá hoại do nhu cầu chất đốt của người dân địa phương thì việc phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái đã ngốn của đất nước này trên 4000 ha rừng hàng năm chỉ để thoả mãn nhu cầu đốt lửa trại cho khách du lịch. Tổng số củi tiêu thụ một ngày của mỗi khách bộ hành du lịch bằng số củi đốt của một gia đình 5 người ở Nepan sử dụng trong 1 tuần. Điều này đã làm tăng nguy cơ suy thoái môi trường ở những khu du lịch sinh thái ở Nêpan.
Những việc làm thiếu khoa học, có nguy cơ đe doạ phát triển bền vững như những ví dụ ở trên đã xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Chúng ta đã từng được chứng kiến những công trường làm đường giao thông, trong đó các hoạt động như nổ mìn phá đá, các xưởng xay, nghiền đá, các phương tiện giao thông phục vụ việc san ủi, đào xới và vận chuyển đã từng làm đảo lộn môi trường sống của động vật hoang dã ở đây. Hoạt động giao thông trên hai nhánh Tây và Đông đường Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính khu vực hoá của quần thể sinh vật, hay nói cách khác là tính toàn vẹn của Di sản. Và, để phục vụ du lịch, chúng ta đã chứng kiến việc triển khai các dự án bê tông hoá một số khu vực có hoạt động của du khách, trong đó có cả việc bê tông hoá một diện rộng cả các bờ sông, bến sông.v.v…thay vì phải làm những "con đường xanh" dẫn đường cho khách du lịch. 

Hoá ra, chúng ta đang đi theo vết bánh xe cũ mà một số quốc gia trên thế giới đã từng sai lầm trong cách làm đó. Nhưng điều đáng nói là hầu hết các nước trên thế giới đã nhận ra, đã bỏ qua cách làm  như vậy thì chúng ta lại dấn thân vào lối cũ đã sai lầm ấy. 

Nguy cơ đe doạ phát triển bền vững đang tiềm ẩn như vậy nhưng hầu như rất khó có thể tìm thấy một tổ chức nào có cái chức năng cụ thể của cái công việc cụ thể là duy trì sự phát triển bền vững. Vì lẻ đó, thật khó có thể tìm thấy ở Quảng Bình nói chung hay khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng một tổ chức hay thậm chí một tài liệu có ý nghĩa pháp lý cho việc tôn trọng các nguyên tắc phát triển bền vững. Trong trường hợp này, đối với các nước trên thế giới người ta coi là sự là lệch hướng, nhưng với chúng ta, để an ủi, tạm gọi là "muộn".

"Muộn" còn hơn không (!)

Đúng vậy, đối với việc đề ra những nguyên tắc, tổ chức và giám sát việc thực hiện những nguyên tắc phát triển bền vững là một nhu cầu bức thiết, không thể không làm và phải làm ngay từ khi nguy cơ chưa xuất hiện. Mọi sự chần chừ, do dự đều trở nên muộn màng bởi mỗi khi môi trường sinh cảnh suy thoái, chúng ta mất đi ngay lập tức một sinh cảnh hay một nguồn gen mà hàng triệu triệu năm mới có được. Vì thế, đành phải lấy câu ngạn ngữ "muộn còn hơn không" làm phương châm vậy.

Trước khi Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, trên hành tinh chúng ta đã có hàng trăm những di sản như vậy và những di sản ấy đã có tiếng nói chung về phát triển bền vững . Do vậy, những nguyên tắc đề xướng cho phát triển bền vững ở Phong Nha - Kẻ Bàng cũng chỉ trên cơ sở những kinh nghiệm vốn có, tuy nhiên là mới đối với địa bàn này

Thứ nhất, ưu tiên bảo tồn và duy trì tính đa dạng tự nhiên và văn hoá, sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững

Tổ chức Tourism Consern - một tổ chức của Vương quốc Anh có uy tín  và hoạt động khá rộng trên lĩnh vực phát triển bền vững trong hoạt động du lịch đã coi đây là nguyên tắc hàng đầu, ủng hộ việc lưu lại cho các thế hệ tương lai một nguồn tài nguyên thiên nhiên không kém hơn so với cái mà thế hệ trước được hưởng.

Trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có ít nhất 3 loại tài nguyên thiên nhiên mà việc khai thác các giá trị của nó càng hạn chế được bao nhiêu thì giá trị toàn cầu của khu vực càng cao bấy nhiêu, đó là giá trị đa dạng sinh học, giá trị sinh cảnh karst và giá trị hang động

Đối tượng đa dạng sinh học là đối tượng nhạy cảm. Do vậy, trong khi đối tượng địa chất đang ổn định tương đối trước tác nhân thiên nhiên và con người thì đối tượng đa dạng sinh học lại thường xuyên thay đổi. Sự thay đổi này có thể diễn biến theo 2 xu hướng:

- Xu hướng phát triển: đó là sự mất đi của những nguồn gen thoái hóa và sự xuất hiện của những yếu tố mới từ sự chọn lọc tự nhiên. Đây là xu hướng thay đổi trong chu trình phát triển bền vững.

- Xu hướng thoái hóa: đó là quá trình hủy diệt dần do tác nhân ngoại cảnh các nguồn gen quý hiếm trong lúc khả năng phát triển của các nguồn gen này đang tồn tại.

Xu hướng phát triển diễn ra cực kỳ chậm chạp nhưng xu hướng thoái hoá thì diển ra với một tốc độ chóng mặt. Sự mất đi dần số lượng các cá thể diễn ra hàng ngày và chẳng mấy chốc tên tuổi của một nguồn gen nào đó đã chìm trong nguy cơ huỷ diệt. Chúng ta đã nói nhiều đến tính phong phú, độc đáo và đặc biệt quý hiếm về đa dạng sinh học Phong Nha - Kẻ Bàng. Có lẽ vì "cái sự nhiều" ấy mà đôi khi một số cá thể trở nên bình thường trước con mắt của chủ nhân. Nhiều nhà khoa học đã nói đến đặc điểm khu biệt của sinh cảnh karst có khả năng bảo tồn những nguồn gen nguyên thuỷ với đơn vị hàng triệu năm mà không một điều kiện sinh cảnh nào bảo tồn được, ví như các loài dơi trong hang động, các loài cá trong sông ngầm, các loài linh trưởng trong khu vực rừng bị karst cô lập. Nếu những đối tượng này bị khai thác, lập tức nguồn gen này vĩnh viễn không còn nữa.

Cá nhân tôi sau nhiều chuyến khảo sát, đặc biệt quan tâm đến các loài Phong lan ở Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có lan Hài với những chủng có giá trị hàng chục nghìn USD một gốc (giò). Có lẻ Phong Nha - Kẻ Bàng là một bảo tàng về Phong lan tự nhiên mà không một nơi nào trên thế giới có được. Gần đây, việc phát hiện cả một rừng Bách Xanh đã làm kinh ngạc giới khoa học. Nhiều người đã cho đây là địa điểm duy nhất trên hành tinh chúng ta bảo tồn và tập trung loài thực vật đặc biệt quý hiếm này.

Bên cạnh đa dạng sinh học, yếu tố sinh cảnh karst Phong Nha - Kẻ Bàng chứa đựng nhiều giá trị mà phái đoàn IUCN đến Phong Nha - Kẻ Bàng tháng 10 năm 1999 cho rằng "nghiên cứu chưa đầy đủ".

Rõ ràng, đây là những tài nguyên cần hạn chế khai thác đến mức tối thiểu mới đảm bảo cho sự phát triển bền vững. 

Tổ chức Toursm Consern và WWF trong công trình "Bên kia chân trời xanh" cũng đề xuất áp dụng một sự hạn chế khai thác như vậy đối với tài nguyên nhân văn. Phát triển bền vững phải trên cơ sở trân trọng các nền văn hoá địa phương, truyền thống dân tộc, kế sinh nhai và đất đai con người ta dựa vào để sống.

Nhiều tổ chức quốc tế đã tỏ thái độ bất bình trước việc can thiệp thô bạo đến văn hoá bản địa trong đầu tư phát triển diễn ra ở Amboseli thuộc Kênia, ở đảo Langkawi, đảo Pangka thuộc Malaixia hay như Hana, Maui, Mauinawli và Waianae thuộc Hawail..., trong khi đó lại hưởng ứng nhiệt thành với việc khai thác các giá trị văn hoá trong đầu tư phát triển du lịch bền vững như khai thác các điệu múa cổ kiểu Hawail của các vũ công Philipine hay nhạc gõ và nhảy múa catanhet cuả Tây Ban Nha .v.v...

Tương tự, ở Phong Nha - Kẻ Bàng có các giá trị văn hoá bản địa Việt - Mường, các giá trị văn hoá tộc người trong cộng đồng Chứt, Bru - Vânkiều, người Nguồn, các di sản văn hoá khảo cổ có liên quan đến người Chăm và các giá trị văn hoá đương đại mà nổi bật là hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ưu tiên bảo tồn các giá trị nhân văn này là điều chắc chắn phải làm để phát triển bền vững.

Thứ hai, Đưa các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch vào quy hoạch phát triển bền vững.

Hans F. Và Elery H.S. đã cho thấy kinh nghiệm từ việc đầu tư phát triển kinh tế ở Công viên quốc gia Grand Canion của Mỹ, Công viên quốc gia Plitvice của Croatia, Công viên quốc gia Alẹandro do Humbolt của Cu Ba và một số khu bảo tồn khác trên thế giới cho thấy các đầu tư kinh tế - xã hội không được quy hoạch theo chiến lược phát triển bền vững, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững đều mang lại hậu quả xấu không chỉ ở khía cạnh phát triển bền vững cho các đối tượng Di sản thiên nhiên thế giới mà còn ảnh hưởng tới chính tính bền vững của các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những điều tra của ThS. Nguyễn Văn Thắng và cộng sự về tác động môi trường trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng trong khuôn khổ Dự án "Đánh giá hiện trạng môi trường Phong Nha - Kẻ Bàng" năm 1999, đã cung cấp một số thông tin quan trọng về áp lực kinh tế - xã hội lên sự phát triển bền vững của Phong Nha - Kẻ Bàng. Chính các mâu thuẩn về lợi ích trực tiếp của cộng đồng địa phương với sự bảo tồn đa dạng sinh học đã dẫn đến xung đột đối tượng và sự tổn thương đe doạ phát triển bền vững là không tránh khỏi. Thì ra, chính các hoạt động kinh tế - xã hội không có quy hoạch phát triển bền vững không phải gián tiếp đe doạ các chỉ số đa dạng sinh học mà hơn thế, nó còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự suy thoái đối tượng này.

Vì vậy, nhóm tác giả "Bên kia chân trời xanh" đã đề xuất hợp nhất các chiến lược kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển du lịch bền vững với quy hoạch đa dạng sinh học. 
Tư duy quy hoạch trong mục tiêu hướng tới phát triển bền vững ở Phong Nha - Kẻ Bàng phải thoả mãn một điều kiện hết sức quan trọng là phải có chính sách hỗ trợ kinh tế địa phương.

Nên nhớ rằng khu vực Phong nha - Kẻ Bàng vốn là vùng nghèo khó của Quảng Bình. Sau khi động Phong Nha được khai thác phục vụ du lịch, một bộ phận lớn cộng đồng dân cư đã chuyển từ kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản sang dịch vụ du lịch. Tuy vậy thu nhập từ dịch vụ này thấp và không ổn định, lại nghiêng theo mùa du lịch. Vì thế họ luôn bị đe doạ bởi sự thiếu đói. Trong tình cảnh đó, các chính sách đều vô nghĩa nếu họ không được hỗ trợ để phát triển cùng nhịp độ với cộng đồng chung quanh.

Ba là. Phát triển bền vững khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng phải có sự tham gia của người dân bản địa.

Cách đây hơn 10 năm, trong một tham luận khoa học do WWF tổ chức, chúng tôi đã khẳng định không thể và không có cách nào để có thể đưa cộng đồng dân cư trong khu vực Kẻ Bàng ra khỏi khu vực cư trú của họ bởi nơi đây là cội rễ, cốt tiết của họ. Mọi chính sách lôi kéo họ ra khỏi cái vành nôi tự nhiên đã sống cùng tổ tiên họ qua hàng trăm năm, hàng chục thế hệ thì việc di chuyển họ đi sẽ làm tổn thương tinh thần họ. Và, cũng không thể chuyển đi nổi. Giải pháp hiệu quả và hợp lý là lôi kéo họ tham gia vào phát triển bền vững. Điều này đã được thực hiện thành công trên thế giới như việc đảm bảo cho người dân ở Vườn Quốc gia Kênia được tham gia vào các dịch vụ khai thác từ hoạt động du lịch sinh thái, hay việc giành đất cho dân vùng Puetto Galera trên đảo Mindoro ở Philipin đã giành được sự đồng tình của dân chúng khi chính quyền giành cho họ quyền kiểm soát các hoạt động ở đây theo yêu cầu phát triển bền vững.

Như vậy, người dân trong vùng Phong Nha - Kẻ Bàng đặc biệt là dân bản Arem, Macoong, người Việt ở vùng đệm có thể là một thành phần của các hoạt động kinh tế, trong đó đặc biệt là du lịch. Vì vậy, nếu chỉ giành cho họ một phần công việc vận chuyển khách bằng thuyền trên sông Son không thôi là chưa đủ và chưa đáp ứng tiêu chí về sự tham gia của cộng đồng vào phát triển bền vững.

Thứ tư, nghiên cứu đầy đủ, quảng bá thông tin một cách có trách nhiệm.

Như trên đã nói, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng chứa đựng nhiều giá trị, đó là một thực tế cảm nhận, chứ không phải thừa nhận. Phong Nha - Kẻ Bàng  chỉ mới có một giá trị được cộng đồng quốc tế công nhận là giá trị toàn cầu, đó là giá trị địa chất. Những giá trị còn lại chưa hội đủ các thông số khoa học. Điều đó đồng nghĩa với mục tiêu phát triển bền vững vẫn chưa được xác định rõ ràng. 

Trong thời đại ngày nay, sự tuyên truyền theo kiểu "giá trị lắm, quý lắm" không thuyết phục được ai. Vấn đề là ở chổ cần chứng minh "giá trị" đến mức nào "giá trị" hơn cái gì, của ai, theo tiêu chí nào, ai công nhận cho cái "giá trị" ấy; cái gì "quý", vì sao "quý" , "quý" trong phạm vi nào, ai công nhận quý.v.v…

Đã có lần nhiều người xấu hổ vì có ai đó trong giới khoa học của chúng ta nói "liều", còn giới khác thì nói "theo", nói "leo", trong thực tế là biết không chính xác hoặc không biết nhưng vẫn nói, nói khắp nơi, nói như là cài đặt chương trình nói về Phong Nha - Kẻ Bàng vậy chứ thực chất không biết gì mấy.

Tôi chép ra đây nguyên văn một đoạn đánh giá chuyên ngành của Đoàn thẩm định Di sản của IUCN:

"Tất cả những thông tin trước đây đều miêu tả một hệ thống núi đá vôi còn khá trẻ, chỉ bao gồm hệ thống động đơn lẻ và vì vậy cấu trúc địa chất và hệ sinh học ở đây còn quá đơn giản. Phái đoàn của IUCN đã phát hiện ra rằng khu vực này bao gồm một hệ thống núi đá vôi khá cổ và phức tạp. Thêm vào đó ở đây còn có những vỉa sa thạch, đá ong và diệp thạch lộ thiên, có tác động đến phong cảnh cũng như hệ động thực vật của vùng"

Thật thú vị, những kết quả nghiên cứu trước khi phái đoàn IUCN vào thẩm định Phong Nha - Kẻ Bàng gần như là sụp đổ và hết sức sơ sài. Một khu vực núi đá được coi là trẻ, hoá ra không phải thế, bây giờ được IUCN cho là "cổ",, kéo theo sự sụp đổ các luận điểm khoa học vì "trẻ" thì chắc chắn không tương thích với "cổ", "già" rồi. 

Dẫn dụ trên đây để nói rằng chúng ta chưa có những nghiên cứu nghiêm túc về khu vực này và những nghiên cứu có được cũng chưa có cơ sở chắc chắn. Hơn thế, chúng ta không chỉ dừng lại ở nghiên cứu đơn thuần về giá trị mà chúng ta đang xác định những giá trị toàn cầu. Do vậy, cùng với việc nghiên cứu đối tượng Phong Nha - Kẻ Bàng, chúng ta cần có thông tin và kiến thức về những tiêu chí cùng loại trên những đối tượng khác trên thế giới mới đưa ra sự so sánh có tính thuyết phục về những giá trị mà chúng ta cho rằng Phong Nha - Kẻ Bàng của chúng ta còn có những giá trị khác có ý nghĩa toàn cầu và có thể đệ trình công nhận Di sản thiên nhiên thế giới.

Thứ năm, vấn đề con người

Ở nhiều Vườn Quốc gia trên thế giới, những người làm việc cho Vườn Quốc gia và những người có liên quan quyền lợi đến Vườn Quốc gia đều được đào tạo. Ở các nước có kinh nghiệm, người ta lồng ghép việc đào tạo kiến thức phát triển kinh tế - xã hội, du lịch với kiến thức phát triển bền vững. Nhờ thế khi mỗi người hành động theo mục đích cụ thể của mình, họ gặp nhau ở một điểm là phát triển bền vững. Ví dụ, ở Khu bảo tồn động vật hoang dã, trong đó có loài voi ở Zambia, người quản lý Dự án bảo tồn voi không phải là nhà chức trách địa phương mà là người dân được đào tạo.

Ở Phong Nha - Kẻ Bàng, công chức và viên chức Nhà nước nắm giữ toàn bộ hệ thống và cả những công việc tác nghiệp trong khu vực. Cơ quan công quyền địa phương quan niệm đây là khu di sản thiên nhiên nên cài cắm vào đây chuyên ngành chủ yếu về quản lý rừng. Vậy là colection sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn bị cắt vụn. Người ta tháo gỡ những vấn đề chuyên môn ở đây như làm cái việc đốn hạ một cây rừng, thấy lá thì trẩy lá, thấy cành thì chặt cành, hệ thống công việc ấy hết sức ngẫu hứng, không cần đến kiến thức.

Bây giờ, đặt ra vấn đề phát triển bền vững tức là đặt ra sự hiểu biết có khoa học về cả hai hệ sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn trong một tổng thể. Mà là hệ sinh thái cơ, chứ không phải một hỗn hợp các cây gỗ. Vậy nên vấn đề con người là vô cùng quan trọng, nếu không nói là có ý nghĩa quyết định.

Để kết thúc, có thể nói thế này: công việc ở Phong Nha - Kẻ Bàng không phải là trao cho người mù một cái gậy, nó thực sự cần một người sáng hẳn hoi.
                                                                                           N.K.T
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